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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Kinh Môn, ngày 23 tháng 01 năm 2018


KẾ HOẠCH
Thực hiện Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2018


Thực hiện Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC); Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra, công nhận đạt chuẩn PCGD,XMC;

Căn cứ Quyết định số: 72/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Kinh Môn,

 Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện Kinh Môn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác PCGD, XMC năm 2018 như sau:


I. Mục đích yêu cầu


- Củng cố nâng cao kết quả PCGD Mầm non (MN) cho trẻ 5 tuổi , PCGD Tiểu học (TH), PCGD trung học cơ sở (THCS), xoá mù chữ , từng bước nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay.


- Kiểm tra công nhận PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, PCGDTH, PCGDTHCS, XMC đảm bảo đúng thực chất, nghiêm túc, khách quan, công bằng. Đảm bảo độ chính xác, thống nhất giữa số liệu thực tế và số liệu tại hệ thống thông tin quản lý PCGD, XMC.
II. Nội dung
1. Nhiệm vụ và giải pháp
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức 
xã hội, các đoàn thể và nhân dân trong huyện hiểu rõ về công tác PCGD, XMC. Tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện PCGD, XMC về đội ngũ giáo viên, nhân viên, về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và kinh phí thực hiện PCGD, XMC. Tiếp 
tục củng cố, nâng cao chất lượng PCGD, XMC đã đạt được.
- Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ PCGD, XMC các cấp, đẩy mạnh hoạt động của BCĐ nhằm triển khai có hiệu quả công tác PCGD, XMC. Phân công người phụ trách vận hành hệ thống thông tin quản lý PCGD, XMC ở từng cấp.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo làm tốt vai trò là cơ quan thường trực, tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC trên địa bàn huyện. Chủ động tham mưu cho UBND huyện, các phòng, ban liên quan tiếp tục tăng cường kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, đẩy mạnh tiến độ xây dựng và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường các giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục và Đào tạo.
- Tiếp tục sử dụng hệ thống thông tin quản lý PCGD, XMC thống nhất trong cả nước để cập nhật lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin về PCGD, XMC. Thực hiện nghiêm túc quy trình điều tra, nhập dữ liệu, xử lý và khai thác số liệu tại hệ thống đảm bảo đúng biểu mẫu, thời gian đầy đủ và chính xác; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác PCGD, XMC.

- Tiếp tục tổ chức học tập Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn hiện hành về PCGD,XMC  cho đội ngũ cán bộ cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia công tác PCGD, XMC của cấp huyện và xã.
- Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp học, giữa nhà trường với cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức xã hội, gia đình học sinh trên từng địa bàn dân cư để huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học. Các trường MN, TH, THCS, THPT, TTGDTX cần tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và nhân viên nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh các giải pháp để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng PCGD, XMC.

- Các trường THPT, TTGDTX trong huyện phân công cán bộ, giáo viên và nhân viên tích cực tham gia công tác PCGD, XMC theo sự chỉ đạo của BCĐ PCGD, XMC các xã, thị trấn.
2. Chỉ tiêu cụ thể

Huyện Kinh Môn đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2018, trong đó:

- Về  phổ cập giáo dục MN cho trẻ em 5 tuổi: Huyện và 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn;

- Về  phổ cập giáo dục TH : Huyện và 100%  số xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3;

- Về  phổ cập giáo dục THCS : Huyện và 100%  số xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 2;

- Về  XMC : Huyện và 100%  số xã, thị trấn đạt chuẩn XMC mức độ 2.

3. Công tác triển khai

3.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị trấn

- Ban chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị trấn (trường THCS là đơn vị thường trực) có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD, XMC, thành phần gồm: Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban; Các Phó Trưởng ban là Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn; thành viên là  các Phó Hiệu trưởng, một số cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường, cán bộ tư pháp, đại diện các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương (Đoàn TNCSHCM, Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội khuyến học…);

- Ban chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thành lập các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC trên địa bàn.

- Trường MN, TH, THCS có trách nhiệm tổ chức điều tra, nhập dữ liệu cho phần 
mềm quản lý điện tử PCGD, XMC; các trường THPT cung cấp số liệu học sinh đang học THPT (từ 15 đến 21 tuổi) và số người đã tốt nghiệp THPT; Trung tâm GDTX huyện thẩm định số liệu người lao động đang học, tốt nghiệp Bổ túc THCS, Bổ túc THPT, trình độ của người lao động (từ 15 đến 60 tuổi) trên địa bàn xã, thị trấn được phân công.
3.2.Tổ chức điều tra, thu thập và xử lý số liệu

- Đơn vị cấp xã thành lập các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ điều tra, cập nhật số liệu để đảm bảo số liệu chung một đầu mối thống nhất. Việc phân công cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ PCGD, XMC trên từng địa bàn cần mang tính ổn định để thuận lợi cho việc theo dõi đối tượng PCGD, XMC qua nhiều năm.
- Các tổ công tác chịu trách nhiệm điều tra, cập nhật thông tin các hộ gia đình ở tất cả các độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi (theo mẫu phiếu của Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD, XMC), khi điều tra cần lưu ý:
+ Mỗi hộ gia đình chỉ dùng 1 phiếu điều tra, nếu trong 1 địa chỉ nhà có nhiều hộ gia đình ở cùng thì mỗi hộ phải được cập nhật thông tin thành một phiếu riêng; 

+ Các thông tin trên phiếu điều tra cần ghi chép đầy đủ, chính xác, khớp với sổ hộ khẩu và thông tin tạm trú đã khai báo;

+ Đảm bảo việc điều tra trên địa bàn được phân công không bỏ sót, không chồng chéo các hộ gia đình, các đối tượng điều tra.
 - Thời gian điều tra thực hiện từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (Thời điểm chốt số liệu ngày 31/8/2018). Thời gian cập nhật dữ liệu vào Hệ thống điện tử quản lý PCGD, XMC hoàn thành xong trước ngày 30/9/2018. Riêng số liệu trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN năm học 2017 - 2018 được các trường MN cập nhật vào phần mềm và hoàn thiện các biểu mẫu PCGDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2018 xong trước ngày 15/6/2018 (thời điểm chốt số liệu ngày 30/5/2018). Chú ý đối chiếu số liệu tại phần mềm Emis online do Sở GD&ĐT quản lý và số liệu theo dõi tại Ban dân số của địa phương để đảm bảo sự chính xác, thống nhất số liệu.
4. Kiểm tra kết quả thực hiện Phổ cập Giáo dục, Xóa mù chữ.

4.1. Tiêu chuẩn, mức độ công nhận đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục, Xóa mù chữ.


Thực hiện theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra, công nhận đạt chuẩn PCGD,XMC .


4.2. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra việc thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, phối kết hợp giữa các đơn vị trên địa bàn, triển khai Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD, XMC,... để thực hiện các nhiệm vụ phổ cập và kết quả thực hiện các tiêu chuẩn phổ cập năm 2018. 

- Kiểm tra hồ sơ PCGD, XMC. 


- Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục tham gia phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung 
học cơ sở, xóa mù chữ.  Kiểm tra xác xuất tới hộ gia đình.


- Lập biên bản kiểm tra.


4.3. Hồ sơ phổ cập giáo dục, hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với các xã, thị trấn.

4.3.1. Hồ sơ phổ cập giáo dục gồm:


- Phiếu điều tra PCGD, XMC (theo mẫu phiếu của Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD,XMC).


- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ (theo mẫu của Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC);


- Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học), danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (đối với phổ cập giáo dục THCS), danh sách học viên được công nhận biết chữ (đối với xóa mù chữ)
- Quyết định kiện toàn BCĐ PCGD,XMC, Kế hoạch thực hiện, báo cáo, biểu mẫu thống kê, biên bản, nghị quyết của Ban chỉ đạo.

4.3.2. Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn PCGD, XMC gồm:


- Báo cáo chung về quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (ĐĐT), phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ; Quyết định kiện toàn BCĐ PCGD,XMC, Kế hoạch thực hiện, nghị quyết.

- Các biểu thống kê tổng hợp trẻ em trong diện phổ cập giáo dục GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học ĐĐT, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ; đội ngũ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất của các cơ sở  giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục giáo dục GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ (theo mẫu của Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD,XMC). Cụ thể:
 
+ Phổ cập giáo dục mầm non: Mẫu 1, Mẫu 2; thống kê tiêu chuẩn phòng học, cơ sở vật chất.

 
+ Phổ cập giáo dục tiểu học: Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 3.


+ Phổ cập giáo dục THCS: Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 5, Mẫu 7, Mẫu 6.
 
+ Xóa mù chữ: Tổng hợp tình hình số liệu công tác chống mù chữ; Tổng hợp kết quả xóa mù chữ; Thống kê số người mù chữ trong các độ tuổi.


- Biên bản tự kiểm tra PCGD, XMC (mẫu chung);


- Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC; 


4.4. Quy trình kiểm tra, công nhận.

4.4.1. Đối với xã, thị trấn:

- Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tự kiểm tra đánh giá kết quả phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục  tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù 
chữ; lập biên bản tự kiểm tra.

- Lập hồ sơ, đề nghị huyện kiểm tra, công nhận theo mức độ chuẩn đã đạt được. 


4.4.2. Đối với huyện


- Tiếp nhận, xem xét hồ sơ; thành lập đoàn kiểm tra; tổ chức kiểm tra tại cấp xã; thị trấn, lập biên bản kiểm tra; ra quyết định công nhận hoặc công nhận lại các xã đạt chuẩn;


- Tự kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ của huyện; lập hồ sơ, đề nghị tỉnh kiểm tra, công nhận. 

4.5. Thời gian kiểm tra (dự kiến): 
- Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tự kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị kiểm tra xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD, XMC gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (nộp 03 bộ hồ sơ) xong trước ngày 15/10/2018.
- Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện tổ chức kiểm tra, công nhận kết quả PCGD,XMC cho các xã, thị trấn trước ngày 01/11/2018 
(Lịch cụ thể sẽ có công văn thông báo sau).
III. Tổ chức thực hiện.

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo


- Là cơ quan thường trực, tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, công nhận kết quả PCGD, XMC các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;


- Lập hồ sơ đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra công nhận kết quả PGD, XMC huyện năm 2018.
2. Các trường THPT
- Cử giáo viên phối hợp cùng các xã, thị trấn được phân công theo dõi, thẩm định số đối tượng 15-18 tuổi đang học THPT, Bổ túc THPT, học nghề .


- Phân công trường THPT phối hợp cung cấp, thẩm định số liệu học sinh đang học tại trường THPT của  các xã, thị trấn:


+ Trường THPT Phúc Thành phụ trách các xã Thăng Long, Lạc Long, Quang Trung, Phúc Thành, Hiệp Hòa, Lê Ninh, Bạch Đằng; Thất Hùng;


+ Trường THPT Nhị Chiểu  phụ trách các xã: Hoành Sơn, Duy Tân,  Tân Dân, Minh Tân, Phú Thứ;


+ Trường THPT Kinh Môn  phụ trách các xã, : Minh Hòa, Hiến Thành, Thái Thịnh, TT. Kinh Môn, Hiệp An, Long Xuyên, An Phụ, Thượng Quận;

+Trường THPT Kinh Môn II phụ trách các xã Hiệp Sơn, Phạm Mệnh, An Sinh, Thái Sơn;

3. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện

Phân công giáo viên theo dõi, thẩm định số học sinh 15 đến 18 tuổi học BT THPT, học nghề và số liệu xóa mù chữ của các xã, thị trấn trong huyện; 

4. Ban chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị trấn
- Tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác PCGD, XMC, tập huấn cách khai thác, sử dụng phần mềm PCGD, XMC tới toàn thể thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường.
- Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân về việc tổ chức điều tra PCGD, XMC trên địa bàn

- Tổ chức điều tra, nhập dữ liệu vào phần mềm PCGD, XMC đảm bảo đúng tiến độ, thời gian.
- Lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ PCGD, XMC theo quy định.
5. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

-Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện các nhiệm vụ của công tác PCGD,XMC của Ban chỉ đạo xã, thị trấn và của Phòng GD&ĐT theo hướng dẫn, các văn bản hiện hành.

-Trường THCS có trách nhiệm là cơ quan thường trực của BCĐ PCGD,XMC của xã, thị trấn có trách nhiệm tham mưu với BCĐ PCGD,XMC các xã, thị trấn về các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, thiết lập hồ sơ … đảm bảo chính xác, khoa học.

6. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo PCGD,XMC huyện
( có thông báo cụ thể)

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác PCGD,XMC huyện Kinh Môn năm 2018 của BCĐ PCGD,XMC huyện Kinh Môn năm 2018. Khi có Kế hoạch của BCĐ PCGD,XMC của tỉnh Hải Dương mà cần phải điều chỉnh, BCĐ huyện sẽ tiếp tục có văn bản hướng dẫn bổ sung . Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo PCGD,XMC huyện, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện để công tác PCGD, XMC năm 2018 đạt kết quả, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Phòng GD&ĐT (cơ quan thường trực) để cùng phối hợp giải quyết./.
	Nơi nhận:

-T.T. Huyện ủy, T.T. HĐND huyện , Lãnh đạo UBND huyện (để báo cáo);
-Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện;
-UBND các xã, thị trấn;
-Hiệu trưởng các trường  THPT, Giám đốc TTGDTX huyện;
-Hiệu trưởng các trường MN,TH, THCS;

-Đăng trên Website Phòng GD&ĐT;

-Lưu VT.
	TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD,XMC
TRƯỞNG BAN

(đã kí)
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Văn Bí
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